DANH MỤC TÀI SẢN
	STT
	Tên y, dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú
	
	

	Thiết bị y tế thanh lý
	
	

	1
	Máy thở Ivent IV2845 
	Cái
	2
	Dự án y tế nông thôn năm 2005 cấp CTCH, hư không sửa được 2012
	
	

	2
	Máy giúp thở Esprit
	Cái
	1
	BYT-Cúm A (H5N1) giao HSTC năm 2006, hư không sửa được 2014 
	
	

	3
	Máy giúp thở Bennet 740, 501030880.
	Cái
	1
	Khoa HSTC-CĐ
	
	

	4
	Máy giúp thở 760 3501050602
	Cái
	1
	
	
	

	5
	Máy huyết học Beckman
	Cái
	1
	Công ty đặt máy
khoa HS-VS  
	
	

	6
	Máy sóng ngắn
	Cái
	1
	SYT cấp năm 2004, Khoa CTCH, hư, Phế thải 2012 
	
	

	7
	Máy huyết học CD 3200 
	Cái
	1
	Công ty đặt máy 
	
	

	8
	Máy truyền dịch Argus 707V
	Cái
	1
	HSTC-CĐ
	
	

	9
	Bơm tiêm điện Argus 600s
	Cái
	1
	
	
	

	10
	Máy phun khí dung
	 Cái  
	6
	K. Nội A:2,
Nội TH:2,TM:2
	
	

	11
	Kính hiển vi Nikon
Olympus, Kruss, Wang
	Cái
	4
	Khoa HS-VS 
hư, không sửa được  
	
	

	12
	Đèn NKQ
	Cái
	2
	 CC, Nhiễm
	
	

	13
	Máy hút đàm
	Cái 
	5
	 Khoa Nhiễm, Nhi, NTH, HSTC-CĐ
	
	

	14
	Ống nội soi dạ dày Fujinon
	Cái 
	2
	Khoa TDCNNS
hư, không 
sửa được  
	
	

	15
	Bộ xử lý EVE 400
	Bộ 
	1
	
	
	

	16
	Màn hình LCD Fujinon
	Cái
	1
	
	
	

	17
	Máy chụp hình Olympus 
	Cái
	1
	
	
	

	18
	Nguồn sáng 
	Cái
	1
	
	
	

	19
	Máy sinh hóa Hitachi 717
	Cái 
	1
	Công ty đặt máy
	
	

	20
	Huyết áp
	Cái
	25
	Nội TH, NA, CC, PM, Sản, Nhiễm, TMH, NTQ, PK
	
	

	21
	Đồng hồ oxy 
	Cái
	10
	CC, Nhi, NA, P.VTTBYT,
 NTH, Công xa.
	
	

	22
	Đèn đọc phim 
	Cái
	2
	Khoa nội TK, CC
	
	

	23
	Máy SPO2
	Cái
	1
	Sản 
	
	

	24
	Đèn Clar
	Cái
	1
	TMH
	
	

	25
	Bàn sản khoa 
	Cái 
	2
	Khoa sản 
	
	

	26
	Lồng ấp sơ sinh CHS 11000
	Cái
	1
	Chương trình Việt-Úc năm 2001 Hư, không sửa được  
	
	

	27
	Lò hấp 
	Cái
	2
	SYT cấp năm 2004, Khoa mắt, RHM, hư, không sửa được  
	
	

	28
	Lò hấp 
	Cái
	1
	Khoa GMHS hư, không sửa được  
	
	

	29
	Tủ bảo quản thuốc 
	Cái
	1
	Khoa dược
	
	

	30
	Ghế nha
	Cái
	2
	Nhật viện trợ, hư  không sửa được  
	
	

	31
	Đèn mổ 4 bóng Skylux
	Cái
	1
	
	
	

	32
	Cân bàn đứng
	Cái
	1
	Nội A
	
	

	33
	Máy thử đường huyết 
	''
	3
	Nội TK, CC
	
	

	34
	Hộp nấu kim
	''
	1
	Mắt
	
	

	35
	Máy in phim Kodak 6800
	''
	1
	CĐHA
	
	

	36
	Kẹp rửa phim A
	Cái
	10
	Hư ,sét
	
	

	37
	Roong lò hấp
	Sợi
	2
	Hư, không
 sử dụng
	
	

	38
	Đèn gáo
	Cái
	1
	Hết hạn Sử dụng
	
	

	39
	Giấy siêu âm màu mã 2010
	Bộ
	3
	Máy hư không sử
 dụng giấy nữa
	
	

	40
	Máy thở  Ivent IV2845 
- SYT chuyển từ các Huyện về BV NĐC
	Cái
	4
	Dự án y tế nông thôn năm 2004 hư, không 
sửa được  
	
	 

	41
	Lồng ấp sơ sinh Atom V80
	Cái
	1
	Hư, không 
sửa được  
	
	

	42
	Máy sinh hóa
	Cái 
	3
	Công ty đặt 
	
	

	43
	Tủ bảo quản thuốc hóa chất
	Cái 
	2
	
	
	

	44
	Máy lắc 
	Cái 
	1
	Khoa HSVS
	
	

	45
	Ghế nha 
	Cái
	3
	Nhật viện trợ,
 đã qua sử dụng  
	
	  

	46
	Máy gây mê
	Cái
	2
	Nhật viện trợ, 
đã qua sử dụng
	
	

	47
	Đèn mổ 
	Cái
	3
	
	
	

	48
	Lò hấp (Khoa HSVS)
	Cái
	1
	
	
	

	49
	Máy nội soi dạ dày (Khoa TDCNNS)
	Cái
	1
	Hàng viện trợ, hư không sửa được  
	
	

	Tổng cộng 49 khoản
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